CHƯƠNG TRÌNH

XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ CÁC ĐỀ ÁN NĂM 2013 CỦA BỘ XÂY DỰNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 119/ QĐ-BXD ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

	TT
	Tên văn bản
	Đơn vị chủ trì 

soạn thảo
	Thời gian trình,

ban hành
	Lãnh đạo Bộ

phụ trách soạn thảo

	A
	VĂN BẢN TRÌNH CẤP CÓ THẨM QUYỀN BAN HÀNH
	
	
	

	I
	Văn bản Quy phạm pháp luật
	
	
	

	1
	Luật  sửa đổi Luật Xây dựng số 16/2003/QH11
	Vụ Quản lí

hoạt động xây dựng
	Trình Chính phủ tháng 6/2013
	Thứ trưởng

Bùi Phạm Khánh

	2
	Luật sửa đổi Luật nhà ở  số 56/2005/QH11
	Cục Quản lí nhà 

và thị trường BĐS
	Trình Chính phủ tháng 6/2013
	Thứ trưởng

Nguyễn Trần Nam

	3
	Luật sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11
	Cục Quản lí nhà 

và thị trường BĐS
	Trình Chính phủ tháng 6/2013
	Thứ trưởng

Nguyễn Trần Nam

	4
	Luật Kiến trúc 
	Vụ Kiến trúc

quy hoạch xây dựng và Hội Kiến trúc sư Việt Nam
	Trình Chính phủ tháng 12/2014
	Thứ trưởng

Nguyễn Đình Toàn

	5
	Luật quản lí và phát triển xây dựng đô thị
	Cục Phát triển đô thị
	Trình Chính phủ tháng 12/2014
	Thứ trưởng

Nguyễn Thanh Nghị

	6
	Nghị định thay thế Nghị định số 23/2009/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lí công trình hạ tầng kí thuật; quản lí phát triển nhà và công sở
	Thanh tra Bộ
	Tháng 3/2013
	Thứ trưởng

Nguyễn Thanh Nghị

	7
	Nghị định thay thế Nghị định số 12/2009/NĐ-CP và Nghị định số 83/2009/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
	Vụ Quản lí 

hoạt động xây dựng
	Tháng 6/2013
	Thứ trưởng

Bùi Phạm Khánh

	8
	Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng.
	Vụ Kinh tế xây dựng
	Tháng 6/2013
	Thứ trưởng

Trần Văn Sơn

	9
	Nghị định thay thế Nghị định 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 về thoát nước đô thị và khu công nghiệp
	Cục Hạ tầng kĩ thuật
	Tháng 9/2013
	Thứ trưởng

Cao Lại Quang

	10
	Nghị định thay thế Nghị định 59/2007/NĐ-CP ngày 9/4/2007 về quản lí chất thải rắn
	Cục Hạ tầng kĩ thuật
	Tháng 10/2013
	Thứ trưởng

Cao Lại Quang

	11
	Nghị định thay thế Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 về việc phân loại đô thị
	Cục Phát triển đô thị
	Tháng 12/2013
	Thứ trưởng

Nguyễn Thanh Nghị

	12
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng (thay thế Quyết định 68/2006/QĐ-TTg về Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng)
	Cục Giám định NN

 về chất lượng CTXD
	Tháng 6/2013
	Thứ trưởng

Nguyễn Thanh Nghị

	13
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng hiệu quả quỹ đất sau khi di dời các cơ sở công nghiệp, y tế, đào tạo, trụ sở cơ quan   
	Vụ Kiến trúc 

quy hoạch xây dựng
	Tháng 6/2013
	Thứ trưởng

Nguyễn Đình Toàn

	14
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
	Vụ Vật liệu

 xây dựng
	Tháng 9/2013
	Thứ trưởng

Nguyễn Trần Nam

	15
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo nâng cao điều kiện an toàn chỗ ở vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung
	Cục Quản lí nhà 

và thị trường BĐS
	Tháng 10/2013
	Thứ trưởng

Nguyễn Trần Nam

	16
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vôi công nghiệp
	Vụ Vật liệu

 xây dựng
	Tháng 12/2013
	Thứ trưởng

Nguyễn Trần Nam

	II 
	Các đề án
	
	
	

	1
	Đề án quản lý về xây dựng các công trình tín ngưỡng, tôn giáo
	Cục Quản lí nhà 

và thị trường BĐS
	Tháng 3/2013
	Thứ trưởng

Nguyễn Trần Nam

	2
	Đề án khuyến khích đầu tư xây dựng các công trình văn hóa, cơ sở phúc lợi xã hội tại các khu công nghiệp tập trung
	Cục Quản lí nhà 

và thị trường BĐS
	Tháng 6/2013
	Thứ trưởng

Nguyễn Trần Nam

	3
	Đề án phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu
	Cục Phát triển đô thị


	Tháng 6/2013
	Thứ trưởng

Nguyễn Thanh Nghị

	4
	Đề án Điều chỉnh Định hướng Kiến trúc Việt Nam.
	Vụ Kiến trúc 

quy hoạch xây dựng
	Tháng 6/2013
	Thứ trưởng

Nguyễn Đình Toàn

	5
	Đề án Ứng dụng công nghệ thông tin trong cấp giấy phép xây dựng
	Vụ Quản lí 

hoạt động xây dựng
	Tháng 9/2013
	Thứ trưởng

Bùi Phạm Khánh

	6
	Đề án Phát triển sản xuất vật liệu xây dựng để sử dụng trong nước và xuất khẩu giai đoạn 2013-2020, tầm nhìn đến năm 2030
	Vụ Vật liệu

xây dựng
	Tháng 11/2013
	Thứ trưởng

Nguyễn Trần Nam

	7
	Đề án Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống cấp, thoát nước và xử lí chất thải rắn đô thị.
	Viện Kinh tế XD
	Tháng 12/2013
	Thứ trưởng

Cao Lại Quang

	B
	VĂN BẢN DO BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG BAN HÀNH
	
	
	

	1
	Thông tư hướng dẫn về mẫu hợp đồng sử dụng chung cơ sở hạ tầng kĩ khuật và hợp đồng quản lí vận hành cơ sở hạ tầng kĩ khuật
	Cục Hạ tầng kĩ thuật
	Tháng 3/2013
	Thứ trưởng

Cao Lại Quang

	2
	Thông tư liên tịch hướng dẫn về quy định dấu hiệu nhận biết các loại đường dây, đường ống tham gia sử dụng chung cơ sở hạ tầng kĩ khuật
	Cục Hạ tầng kĩ thuật
	Tháng 6/2013
	Thứ trưởng

Cao Lại Quang

	3
	Thông tư hướng dẫn thay thế Nghị định số  59/2007/NĐ-CP, ngày 09/4/2007 của Chính phủ
	Cục Hạ tầng kĩ thuật
	Tháng 11 /2013
	Thứ trưởng

Cao Lại Quang

	4
	Thông tư liên tịch giữa Bộ Xây dựng và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các loại giấy tờ về đất đai để cấp giấy phép xây dựng
	Vụ Quản lí 

hoạt động xây dựng 
	Tháng  3/2013
	Thứ trưởng

Bùi Phạm Khánh

	5
	Thông tư hướng dẫn thẩm tra, thẩm định thiết kế
	Vụ Quản lí 

hoạt động xây dựng
	Tháng 4/2013
	Thứ trưởng

Bùi Phạm Khánh

	6
	Thông tư sửa đổi, bổ sung thông tư số 25/2009/TT-BXD ngày 29/7/2009 về hướng dẫn về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lí dự án đầu tư xây dựng công trình và giám sát thi công xây dựng công trình
	Vụ Quản lí 

hoạt động xây dựng 
	Tháng  9/2013
	Thứ trưởng

Bùi Phạm Khánh

	7
	Thông tư hướng dẫn đăng ký thông tin và đánh giá nhà thầu
	Vụ Quản lí 

hoạt động xây dựng 
	Tháng 10/2013
	Thứ trưởng

Bùi Phạm Khánh

	8
	Thông tư quy định về năng lực đối với tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng nhà máy điện hạt nhân
	Vụ Quản lí 

hoạt động xây dựng
	Tháng 12/2013
	Thứ trưởng

Bùi Phạm Khánh

	9
	Thông tư hướng dẫn tổ chức các giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng
	Cục Giám định NN 

về chất lượng CTXD
	Tháng 3/2013
	Thứ trưởng 

Nguyễn Thanh Nghị 

	10
	Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định về quản lí chất lượng công trình xây dựng
	Cục Giám định NN 

về chất lượng CTXD
	Tháng 6/2013
	Thứ trưởng 

Nguyễn Thanh Nghị

	11
	Thông tư hướng dẫn giám định tư pháp trong xây dựng


	Cục Giám định NN

về chất lượng CTXD
	Tháng 9/2013
	Thứ trưởng

Nguyễn Thanh Nghị

	12
	Thông tư hướng dẫn quản lí chất lượng nhà ở riêng lẻ 
	Cục Giám định NN

về chất lượng CTXD
	Tháng 12/2013
	Thứ trưởng

Nguyễn Thanh Nghị

	13
	Thông tư ban hành Quy chế công nhận và quản lí hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (thay thế Quyết định số 11/2008/QĐ-BXD ngày 01/7/2008 của Bộ Xây dựng)
	Vụ Khoa học 

công nghệ
	Tháng 6/2013
	Thứ trưởng 

Nguyễn Thanh Nghị

	14
	Thông tư ban hành Quy chuẩn kĩ thuật về phương tiện quảng cáo  ngoài trời
	Vụ Khoa học 

công nghệ
	Tháng 7/2013
	Thứ trưởng 

Nguyễn Thanh Nghị

	15
	Thông tư hướng dẫn quản lí, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các công trình xây dựng
	Vụ Khoa học

công nghệ
	Tháng 9/2013
	Thứ trưởng 

Nguyễn Thanh Nghị

	16
	Thông tư ban hành việc công nhận áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn nước ngoài để xây dựng tổ máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1
	Vụ Khoa học 

công nghệ
	Tháng 9/2013
	Thứ trưởng 

Nguyễn Thanh Nghị

	17
	Thông tư hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
	Vụ Kinh tế XD
	Tháng 5/2013
	Thứ trưởng

Trần Văn Sơn

	18
	Thông tư hướng dẫn quản lí hợp đồng E.P.C
	Vụ Kinh tế XD
	Tháng 6/2013
	Thứ trưởng

Trần Văn Sơn

	19
	Thông tư hướng dẫn mẫu hợp đồng tư vấn
	Vụ Kinh tế XD


	Tháng 6/2013
	Thứ trưởng

Trần Văn Sơn

	20
	Thông tư hướng dẫn mẫu hợp đồng thi công
	Vụ Kinh tế XD
	Tháng 6/2013
	Thứ trưởng

Trần Văn Sơn

	21
	Thông tư hướng dẫn mẫu hợp đồng tổng thầu
	Vụ Kinh tế XD
	Tháng 6/2013
	Thứ trưởng

Trần Văn Sơn

	22
	Thông tư thay thế Thông tư số 24/2009/TT-BXD ngày 22/7/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2009/NĐ-CP  ngày 27/02/2007 của CP
	Thanh tra  Bộ
	Tháng 6/2013
	Thứ trưởng

Trần Văn Sơn

	23
	Thông tư quy định chế độ báo cáo về tình hình triển khai dự án bất động sản và tình hình giao dịch bất động sản
	Cục Quản lí nhà 

và thị trường BĐS
	Tháng 6/2013
	Thứ trưởng

Nguyễn Trần Nam

	24
	Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ về quản lí quỹ nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
	Cục Quản lí nhà 

và thị trường BĐS
	Tháng 6/2013
	Thứ trưởng

Nguyễn Trần Nam

	25
	Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định của Chính phủ về quản lí và phát triển nhà ở xã hội
	Cục Quản lí nhà 

và thị trường BĐS
	Tháng 6/2013
	Thứ trưởng

Nguyễn Trần Nam

	26
	Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ về quản lí và phát triển nhà ở tái định cư
	Cục Quản lí nhà 

và thị trường BĐS
	Tháng 9/2013
	Thứ trưởng

Nguyễn Trần Nam

	27
	Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 16/01/2013 về quản lí và phát triển đô thị
	Cục Phát triển đô thị
	Tháng 6/2013
	Thứ trưởng

Nguyễn Thanh Nghị

	28
	Thông tư hướng dẫn xây dựng chương trình phát triển đô thị
	Cục Phát triển đô thị
	Tháng 12/2013
	Thứ trưởng

Nguyễn Thanh Nghị

	29
	Thông tư hướng dẫn quản lĩ chi phí đầu tư, chi phí xử lý chất thải rắn và xử lí nước thải đô thị
	Viện Kinh tế XD
	Tháng 6/2013
	Thứ trưởng

Trần Văn Sơn

	30
	Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn  lập và quản lí chi phí đầu tư xây dựng công trình (gồm  cả công trình xây dựng trên biển và hải đảo)
	Viện Kinh tế XD
	Tháng 9/2013
	Thứ trưởng

Trần Văn Sơn

	31
	Thông tư​​ về công bố mẫu hợp đồng dự án thực hiện theo mô hình đối tác Công - Tư trong lĩnh vực cấp nước, thoát nước, xử lí chất thải rắn đô thị.
	Viện Kinh tế XD
	Tháng 10/2013
	Thứ trưởng

Cao Lại Quang

	32
	Thông tư​​ hư​​ớng dẫn tiêu chí đánh giá, phương pháp lựa chọn nhà đầu tư đối với lĩnh vực hạ tầng kĩ thuật đô thị
	Viện Kinh tế XD
	Tháng 12/2013
	Thứ trưởng

Trần Văn Sơn

	33
	Thông tư hướng dẫn mô hình tổ chức, hoạt động của doanh nghiệp quản lí nhà ở xã hội, nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, nhà ở cho thuê.
	Viện Kinh tế XD
	Tháng 12/2013
	Thứ trưởng

Nguyễn Trần Nam


